
STT MSSV Họ và tên NTNS Giới tính

1 1711143 TRẦN VĂN LÂM 16/12/1996 Nam

2 18127187 Dương Ngọc Nguyên Phương 22/10/2000 Nữ

3 18127264 Trần Hà Long 06/05/2000 Nam

4 18140191 Trương Thị Mỹ Duyên 14/09/2000 Nữ

5 18140217 Đặng Thị Mỹ Hoa 13/06/2000 Nữ

6 18140232 Nguyễn Duy Khanh 05/06/2000 Nam

7 18190074 Nguyễn Ngọc Vi Khánh 23/10/2000 Nữ

8 18190151 Lê Minh Tân 26/01/2000 Nam

9 18200060 Phạm Ngọc Ánh 27/11/2000 Nữ

10 19110281 Phùng Thị Điệp 20/07/2001 Nữ

11 19110390 Thái Thị Thùy Ngân 24/06/2001 Nữ

12 19110475 Dư Tú Tinh 03/09/1998 Nữ

13 19120242 Ngô Trường Huy 21/06/2001 Nam

14 19120535 Phạm Quang Huy 17/07/2001 Nam

15 19130116 Nguyễn Đăng Minh Tiến 28/08/2001 Nam

16 19146036 Nguyễn Thị Minh Anh 22/01/2001 Nữ

17 19180013 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 27/03/2001 Nữ

18 19180293 Phan Thị Ngọc Linh 25/03/2001 Nữ

19 19180295 Phan Thị Thanh Loan 24/10/2001 Nữ

20 19180303 Lê Tường Nhật Minh 01/12/2001 Nữ

21 19210034 Võ Huỳnh Hương 03/01/2001 Nữ

22 19210040 Phan Thị Tuyết Minh 27/10/2001 Nữ

23 19210043 Huỳnh Ngọc Quỳnh Nhi 22/02/2001 Nữ

24 19230069 Võ Thành Phú 28/02/2001 Nam

25 20126010 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/01/2002 Nữ

26 20126047 Lưu Minh Nhật 24/10/2002 Nam

27 20127050 Nguyễn Đức Minh 15/10/2002 Nam

28 20127251 Lê Thu  Ngân 19/07/2002 Nữ

29 20127253 Nguyễn Thanh Ngân 07/12/2002 Nữ

30 20127423 Đinh Thành Danh 24/08/2002 Nam

31 20127612 Đỗ Khánh Sang 15/10/2002 Nam

32 20127639 Nguyễn Thành Thuận 03/06/2002 Nam

33 20147068 Trần Thị Phương Linh 24/09/2002 Nữ

34 20247043 Trần Nguyên Tân 05/01/2001 Nam

35 20247098 Phạm Thị Thúy Kiều 12/06/2002 Nữ

36 20247136 Quách Hồng Phát 26/12/2002 Nữ

37 20C21009 Phạm Minh Nhật 04/11/1992 Nam

38 21110284 Hoàng Duy Hà 09/06/2002 Nam

39 21125007 Phạm Vũ Minh Giang 20/05/2003 Nam

40 21125042 Nguyễn Đức Hưng 30/06/2003 Nam

41 21125064 Phạm Gia Thịnh 03/07/2003 Nữ

42 21125160 Nguyễn Hữu Hào 17/12/2003 Nam
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43 21126007 Nguyễn Phan Minh Triết 24/04/2003 Nam

44 21126061 Phạm Phú Duy 04/07/2003 Nam

45 21126069 Trương Quang Huy 03/12/2003 Nam

46 21126076 Đỗ Anh Nghĩa 12/12/2003 Nam

47 21127003 Phan Thanh An 05/06/2003 Nam

48 21127015 Phi Gia Bảo 13/11/2003 Nam

49 21127019 Lê Phương Chi 01/03/2003 Nữ

50 21127040 Trịnh Hạnh 10/05/2003 Nam

51 21127085 Phan Trung Kiên 11/05/2003 Nam

52 21127088 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/09/2003 Nam

53 21127102 Nguyễn Thành Luân 13/01/2003 Nam

54 21127104 Đoàn Ngọc Mai 12/02/2003 Nữ

55 21127153 Nguyễn Huỳnh Phú Quí 09/11/2003 Nam

56 21127157 Dương Phước Sang 13/08/2003 Nam

57 21127173 Nguyễn Thiên Thọ 19/12/2003 Nam

58 21127232 Nguyễn Thanh Bình 02/04/2003 Nam

59 21127262 Lê Trường Giang 08/01/2003 Nam

60 21127328 Cao Tuấn Kiệt 24/09/2003 Nam

61 21127331 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 14/01/2003 Nam

62 21127350 Nguyễn Cao Luận 16/02/2003 Nam

63 21127360 Phạm Văn Minh 31/07/2003 Nam

64 21127406 Trần Đình Quang 25/07/2003 Nam

65 21127411 Trần Thanh Quý 25/05/2003 Nam

66 21127414 Nguyễn Thái Đan Sâm 30/03/2003 Nữ

67 21127444 Nguyễn Hoài Thu 19/09/2003 Nữ

68 21127474 Nguyễn Hải Tuyên 18/04/2003 Nam

69 21127476 Lê Nguyễn Phương Uyên 20/10/2003 Nữ

70 21127493 Lưu Hoàng Bách 16/06/2003 Nam

71 21127586 Trần Ngọc Minh Châu 11/12/2003 Nữ

72 21127594 Phạm Huỳnh Tấn Đạt 12/07/2003 Nam

73 21127602 Nguyễn Hoàng Duy 20/11/2003 Nam

74 21127605 Dương Gia Hân 13/05/2003 Nữ

75 21127606 Bùi Nguyên Hanh 06/10/2003 Nam

76 21127609 Nguyễn Đức Vĩnh Hòa 08/01/2003 Nam

77 21127614 Phan Minh Nhật Hưng 30/05/2003 Nam

78 21127617 Phạm Hoàng Gia Huy 01/01/2003 Nam

79 21127620 Trần Hoàng Khải 09/12/2002 Nam

80 21127665 Nguyễn Thuận Phát 06/11/2003 Nam

81 21127686 Nguyễn Phùng Tài 30/06/2003 Nam

82 21127691 Phạm Tiến Thành 21/07/2003 Nam

83 21127698 Chiều Hòa Thuận 26/09/2003 Nam

84 21127708 Nguyễn Phú Trọng 12/02/2003 Nam

85 21127711 Trịnh Minh Trung 18/06/2003 Nam

86 21127712 Lê Quang Trường 29/08/2003 Nam

87 21127714 Vũ Phú Trường 20/03/2003 Nam

88 21127716 Nguyễn Hoàng Tú 16/08/2003 Nam

89 21127724 Nguyễn Đình Vinh 27/02/2003 Nam



90 21127727 NGUYỄN THỊ KHÁNH LAM 23/12/2003 Nữ

91 21127730 Hoàng Lê Cát Thanh 14/10/2003 Nữ

92 21127740 Đoàn Nam Thắng 03/06/2002 Nam

93 21146054 Nguyễn Khánh Linh 12/11/2003 Nữ

94 21146055 Nguyễn Phúc Giao Linh 23/02/2003 Nữ

95 21147056 Võ Nguyễn Nhật Minh 09/10/2003 Nam

96 21147116 TRẦN HOÀNG KHÁNH ĐOAN 23/10/2003 Nữ

97 21147130 Trần Hồng Khánh 29/10/2003 Nam

98 21147168 Đoàn Minh Thuận 04/05/2003 Nam

99 21147170 Nguyễn Anh Thy 02/09/2002 Nữ

100 21147175 Vũ Thành Trung 15/04/2003 Nam

101 21150191 Lê Ngọc Hân 12/03/2002 Nữ

102 21150343 Trinh Thanh Thảo 02/10/2003 Nam

103 21157045 Phan Quốc Đạt 15/03/2003 Nam

104 21157072 Hoàng Minh Ngọc 21/09/2002 Nam

105 21187104 Dương Viễn Khánh Linh 31/01/2003 Nữ

106 21187113 Trần Quang Minh 12/09/2003 Nam

107 21187247 Trương Trọng Nhân 29/04/2003 Nam

108 21187249 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/09/2003 Nữ

109 21187282 Trương Nguyễn Đoan Vy 31/10/2003 Nữ

110 21200339 Đỗ Minh Quang 02/01/2003 Nam

111 21207114 Nguyễn Bá Tuấn 22/04/2003 Nam

112 21207134 Nguyễn Quang Thành Đat 01/02/2003 Nam

113 21207137 Trần Văn Điệp 21/05/2003 Nam

114 21207149 Nguyễn Hải Hà 06/06/2003 Nữ

115 21207160 Trần Thanh Hưng 20/12/2003 Nam

116 21207169 Trần Quốc Khang 28/09/2003 Nam

117 21207179 Võ Văn Mạnh 19/06/2003 Nam

118 21207182 VÕ HOÀNG NAM 16/10/2003 Nam

119 21207188 Đặng Văn Nhựt 02/07/2003 Nam

120 21207198 Ninh Duy Phúc 19/12/2003 Nam

121 21207213 Nguyễn Văn Tài 12/07/2003 Nam

122 21207215 Nguyễn Thanh Tâm 13/03/2003 Nam

123 21247043 Lâm Minh Tuấn Anh 16/01/2003 Nam

124 21247046 Lê Nguyễn Hoàng Yến 24/11/2003 Nữ

125 21247200 Nguyễn Lê Linh Nga 19/01/2003 Nữ

126 21247229 Nguyễn Phước Tài 06/03/2003 Nam

127 21424036 VŨ CAO NGUYÊN 07/10/2000 Nam

128 21424068 Nguyễn Nguyên Văn 03/11/1999 Nam

129 21424090 Lê Nguyễn Hải Triều 12/01/1999 Nam


